	
	



2.3. Sử dụng bài tập HNO3, H2SO4 đặc nóng 

Câu 1. Nung nóng hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong bình kín (không có không khí), thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,24 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Khối lượng của Al trong X là 


A. 2,7 gam.
B. 3,6 gam.
C. 1,8 gam.
D. 5,4 gam.

Câu 2. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Fe2O3 và m gam Al, sau một thời gian, thu được chất rắn E. Hòa tan toàn bộ E trong dung dịch HNO3 dư, thu được 1,344 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m là 


A. 0,54.
B. 0,27.
C. 1,62.
D. 0,81.

Câu 3. Trộn bột Al với bột Fe2O3 ( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ). m(g) =? 


A. 7,48
B. 11,22
C. 5,61
D. 3,74

Câu 4. Trộn 8,1 gam bột Al với 10 gam Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với hiệu suất 90%. Hỗn hợp sau phản ứng được hoà tan trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp khí NO, N2 theo tỷ lệ mol là 2: 1. Thể tích của hỗn hợp khí (ở đktc) là: 


A. 3,78 lít
B. 2,016 lít
C. 5,04 lít
D. 1,792 lít

Câu 5. Nung nóng hỗn hợp X gồm 1,08 gam Al và 7,2 gam một oxit kim loại, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan toàn bộ Y vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), có tối đa 0,21 mol H2SO4 phản ứng, thu được 1,344 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Công thức của oxit kim loại là 


A. Fe2O3.
B. FeO.
C. CuO.
D. Cu2O.

Câu 6. Nung nóng hỗn hợp gồm 1,8 gam Al và m gam một oxit kim loại (không có không khí), sau một thời gian thu được 9,0 gam chất rắn X. Biết X tác dụng với tối đa 0,35 mol H2SO4 đặc, nóng, thu được 3,36 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tổng số các nguyên tử trong phân tử oxit ban đầu là 


A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 7.

Câu 7. Nung nóng 5,4 gam hỗn hợp E gồm Al và FeO trong bình kín không có không khí, thu được hỗn hợp T. Hòa tan hết T trong dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong E là 


A. 20%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 60%.

Câu 8. Nung nóng 10 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là 


A. 73%
B. 72%
C. 64%
D. 50%

Câu 9. Có hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là: 


A. 5,60 lít
B. 4,48 lít
C. 8,96 lít
D. 11,20 lít

Câu 10. Trộn 2,7 gam Al vào 20 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X. Hoà tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,064 lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu là 


A. 69,6%
B. 52,50%
C. 47,50%
D. 30,40%

Câu 11. Trộn 0,54 gam Al với 0,1 mol Fe2O3 và 0,15 mol CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A trong HNO3 thu được NO duy nhất. Thể tích của NO thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: 


A. 0,448 lít.
B. 4,48 lít.
C. 2,24 lít.
D. 6,72 lít.

Câu 12. Trộn 0,81 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng (không có không khí) được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đun nóng, được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 


A. 0,224.
B. 0,672.
C. 2,24.
D. 6,72.

Câu 13. Trộn đều 0,54g bột Al với Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng hết với HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ lệ mol 1:3. Thể tích khí NO và NO2 (đktc) trong hỗn hợp lần lượt là: 


A. 0,224 lit và 0,672 lit
B. 0,672 lit và 0,224 lit
C. 6,72 lit và 2,24 lit
D. 2,24 lit và 6,72 lit

Câu 14. Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ khối của Y so với H2 là: 


A. 20.
B. 22.
C. 23.
D. 21.

Câu 15. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 50,85 gam hỗn hợp X chứa Al, CuO, Fe3O4 có số mol bằng nhau trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được V lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là: 


A. 3,36
B. 2,24
C. 6,72
D. 1,12

Câu 16. Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng ), thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,314 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,021 mol một khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Z, rồi thu lấy chất rắn khan nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được hốn hợp khí và hơi T. Khối lượng của T gần giá trị nào nhất sau đây? (Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An) 


A. 14,15 gam.
B. 15,35 gam.
C. 15,78 gam.
D. 14,58 gam.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án C
Xét toàn bộ quá trình, xuất phát Fe2O3 cuối cùng về Fe2(SO4)3
⇒ Fe không thay đổi số oxi hóa, chỉ có Al và S+6 (trong H2SO4) thôi:
cho electron: Al → Al3+ + 3e || nhận electron: S+6 + 2e → S+4.
⇒ bảo toàn electron có: 3nAl = 2nSO2 ⇒ nAl = 0,2/3 mol.
⇒ mAl trong X = Ans × 27 = 1,80 gam. 
Câu 2. Đáp án C
Bảo toàn electron cả quá trình: 3nAl = 3nNO ⇒ nAl = 0,06 mol ⇒ m = 1,62(g) 
Câu 3. Đáp án D
Phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn nên ta không thể xác định được rõ sản phẩm Y gồm những chất      nào. Ta quy đổi hỗn hợp Y thành X ( theo nguyên BTKL )

   Ta có :   Al → Al3+ +3e             N+5 +3e → NO                      => m = 0,02(27 + 160) = 3,74 gam

           0,02  →   0,06                 0,06     →    0,02                    
Câu 4. Đáp án A

[image: image1.wmf]2323

22

0,31/16

0,11250,056250,11250,05625

0,18750,1125

AlFeOFeAlO

+®+



[image: image2.wmf](

)

0,92.3100,90,0562540,05625322,43,78

echo

nxxxV

®=®+=®=®=´´=


Câu 5. Đáp án C
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Câu 6. Đáp án B
M là kim loại của oxit cần tìm, (M; O) dạng là oxit
(cần tính đến trường hợp oxit của kim loại thay đổi hóa trị kiểu Fe, ...).
Phản ứng: 1,8 gam Al + m gam (M; O) → 9,0 gam X ||⇒ BTKL có m = 7,2 gam.

[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

{

{

24

3

2422

24

0,150,35

0,35

9,0

.

;

n

molmol

mol

gam

Al

AlSO

HSOSOHO

MO

MSO

ìü

ìü

ïï

+®++

íýíý

ïï

îþ

îþ

123

14243


Có nH2O = nH2SO4 = 0,35 mol → BTKL có ∑mmuối = 27,4 gam
trong đó: mAl = 1,8 gam → mAl2(SO4)3 = 11,4 gam ⇒ mM2(SO4)n = 16 gam.
"ghép cụm" hoặc bảo toàn electron mở rộng có nO trong oxit = 0,35 – 0,15 × 2 = 0,05 mol.
⇒ mM = 7,2 – 0,05 × 16 = 6,4 gam ⇒ nSO42– = 0,1 mol → M : n = 32
→ n = 2, M = 64 cho biết kim loại là Cu. Trong oxit: nCu = 0,1 = 2nO 
⇒ oxit là Cu2O ⇒ ∑số các nguyên tử trong phân tử oxit = 3. 
Câu 7. Đáp án A
Xét toàn bộ quá trình → đến cuối cùng:
• cho e: Al → Al3+ + 3e || Fe2+trong FeO → Fe3+ trong Fe(NO3)3 + 1e.
Nhận electron: N+5trong HNO3 + 3e → N+2 trong NO.
⇒ 3nAl + nFeO = 3nNO = 0,06 × 3 mol.
lại có: mE = mAl + mFeO = 5,4 gam
⇒ giải hệ được: nAl = 0,04 mol; nFeO = 0,06 mol.
⇒ %mAl trong E = 0,04 × 27 ÷ 5,4 × 100% = 20.
Câu 8. Đáp án A
Ta thấy, cả quá trình chỉ có Al và HNO3 thay đổi số oxi hóa
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Câu 9. Đáp án B
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 hỗn hợp Y
Y + H2SO4 đặc, nóng → V (l) SO2
• Bản chất của bài toán là quá trình oxi hóa khử
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Theo bảo toàn electron 
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 → nSO2 = (3 × 0,1 + 0,1) : 2 = 0,2 mol 
→ VSO2 = 0,2 × 22,4 = 4,48 lít 
Câu 10. Đáp án D
Câu 11. Đáp án A
0,02 mol Al + 0,1 mol Fe2O3; 0,15 mol CuO → hỗn hợp A
Hỗn hợp A + HNO3 → NO↑
• Bản chất của phản ứng các quá trình oxi hóa khử:
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Theo bảo toàn electron 
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 → nNO = 0,02 mol → VNO = 0,02 × 22,4 = 0,448 lít 
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Ta thấy, trong cả quá trình chỉ có Al đổi số oxi hóa
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Câu 13. Đáp án A
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Cuối cùng chỉ có Al là nhường e nên 
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Mặt khác 
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Câu 14. Đáp án D
• 0,02 mol Al + 
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 rắn X
X + HNO3 → 0,04 mol hỗn hợp Y gồm NO2 (x mol) và NO (y mol)
• Bản chất của bài toán là quá trình oxi hóa khử
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Theo bảo toàn electron ta có : 3 × nAl = 3 × nNO + 1 × nNO2 → 3x + y = 3 × 0,02
Mà nNO + nNO2 = x + y = 0,04 → x = 0,01 mol; y = 0,03 mol
→ 
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Câu 15. Đáp án C
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BT e: 
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Câu 16. Đáp án B
Quan sát sơ đồ quá trình và giả thiết:
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•₁ khí duy nhất không phải nói sản phẩm khử duy nhất nên tránh quên amoni NH4+.
•₂: có Al dư sau nhiệt nhôm nên có amoni, lúc này dùng X hay Y + HNO3 đều như nhau.!
Giải: gọi nNH4+ = x mol thì nHNO3 = 10nNH4 + 4nNO + 2nO trong oxit (bảo toàn electron)
(hoặc có thể dùng ghép cụm) đều tìm ra nNH4 = 0,015 mol → nH2O = 0,127 mol.
BTKL cả phản ứng (1) có mmuối Z = 20,806 gam.
Lại có ở (2): ∑mcác oxit = 5,46 gam ||→ Yêu cầu mT = 20,806 – 5,46 = 15,346 gam. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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